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BÁO  CÁO 

Tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra,  

rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020  

trên địa bàn huyện Châu Thành 
 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Theo Công văn số 953/STP-TTr ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Tư 

pháp tỉnh Đồng Tháp về việc dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra, Ủy ban nhân 

dân huyện Châu Thành báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là văn bản) năm 2020 trên 

địa bàn huyện Châu Thành như sau:  

I. CÔNG TÁC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT 

1. Số lượng văn bản đã ban hành từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020 

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành: 17 văn bản 

quy phạm pháp luật. Cụ thể: 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện: 11 văn bản. 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện: 06 văn bản. 

(Kèm phụ lục thống kê văn bản) 

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành: 19 văn bản quy 

pháp luật, gồm: 14 Nghị quyết và 05 Quyết định. 

* Nhận xét: Cấp xã chưa thật sự quan tâm đúng mức và chưa chỉ đạo sâu 

sát công tác này, dẫn đến một số văn bản ban hành còn sai sót. 

2. Tình hình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 

- Về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): 
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Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 

đều thực hiện đúng quy trình soạn thảo văn bản. 

+ 17/17 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành 

có ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp Huyện và được Văn phòng HĐND và 

UBND Huyện kiểm tra trước khi trình thông qua, ký ban hành (đạt 100%). 

+ Văn bản QPPL sau khi ban hành được niêm yết công khai
1
 và công bố 

trên Trang thông tin điện tử Huyện nhằm tạo thuận lợi giúp người dân dễ tiếp 

cận các văn bản QPPL, đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. 

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN 

1. Về tự kiểm tra văn bản 

- Phòng Tư pháp Huyện đã thực hiện công tác tự kiểm tra ngay sau khi 

ban hành 17/17 văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện 

ban hành (đạt 100%). 

- Tại UBND cấp xã, thực hiện tự kiểm tra văn bản do cấp mình ban hành 

chưa thật sự được quan tâm, một số đơn vị sau khi ban hành văn bản không gửi 

văn bản đến công chức Tư pháp – Hộ tịch kiểm tra. 

2. Về kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 

Phòng Tư pháp Huyện đã lồng ghép việc kiểm tra văn bản QPPL theo 

thẩm quyền với kiểm tra của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Huyện tại 11/12 

xã, thị trấn, với 17/17 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã 

ban hành.  

3. Kết quả kiểm tra 

a) Mặt được: 

Qua kiểm tra đa số các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

b) Những hạn chế, thiếu sót ở cấp xã: 

- Về xác định văn bản QPPL: Còn xảy ra trường hợp văn bản được ban 

hành không đủ các yếu tố cấu thành một văn bản QPPL nhưng ban hành dưới 

hình thức văn bản QPPL
2
 là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 3, 

Điều 30 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

- Về căn cứ pháp lý: Viện dẫn văn bản hành chính để làm căn cứ ban hành 

văn bản QPPL là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 

                                                 
1
 Tại trụ sở cơ quan ban hành văn bản và một số địa điểm khác do Chủ tịch UBND Huyện và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn quyết định. 
2
 - Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND xã Tân Phú Trung phê chuẩn quyết toán thu, 

chi ngân sách xã năm 2018 và nghị quyết số 54/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND xã Phú Long. 
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34/2016/NĐ-CP. Cụ thể: Viện dẫn văn bản QPPL của cùng một cơ quan ban 

hành
3
 và căn cứ hết hiệu lực

4
 làm căn cứ ban hành văn bản QPPL. 

- Chưa xác định cụ thể về thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản 

QPPL, còn quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL là“có hiệu lực kể 

từ ngày ký” hoặc “sau 05 ngày kể từ ngày ban hành” mà chưa xác định cụ thể 

ngày, tháng, năm văn bản có hiệu lực. Như vậy, chưa đảm bảo đúng theo quy 

định tại khoản 1, Điều 74 Nghị định số 34/26/NĐ-CP
5
. 

- Về nội dung văn bản: Chưa đảm bảo tính hợp pháp và thống nhất với 

các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Cụ thể: Một số quy định đã bị 

bãi bỏ nhưng lại được quy định trong văn bản
6
. 

- Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 

Việc cho số các văn bản quy phạm pháp luật chung với các văn bản hành 

chính
7
, phần nơi nhận của văn bản QPPL chưa phù hợp theo quy định tại Điều 

67 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

Bố cục văn bản QPPL của HĐND và UBND sử dụng nhiều ký hiệu (2.1), 

(2.2.1), (+), (-), (*),… để thể hiện các ý trong cùng một điều
8
 ảnh hưởng đến kỹ 

thuật viện dẫn khi áp dụng văn bản QPPL. Do đó, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật trình bày văn bản theo quy định tại khoản 2, Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

 Việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản chưa thể hiện chính xác nội dung 

cần diễn đạt và chưa rõ ràng
9
 làm phát sinh nhiều cách hiểu. Do đó chưa phù 

hợp với quy định tại Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ. 

4. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 

                                                 
3
 Nghị quyết số 113/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND xã Tân Nhuận Đông. 

4
 Nghị quyết số 54/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND xã Phú Long; Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 20/3/2020 của HĐND xã Tân Phú. 
5
 Nghị quyết số 54/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND xã Phú Long; Nghị quyết số 04/2019/NQ-

HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND xã Hòa Tân. 
6
 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND xã Tân Phú (cụ thể: Tại Điều 19 – Nội dung này 

đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND xã An Nhơn (cụ thể: Tại khoản 4 Điều 10 – Nội dung 

này đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ). 
7
 - Nghị quyết số 54/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND xã Phú Long; Nghị quyết số 113/2019/NQ-

HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND xã Tân Nhuận Đông; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 

của HĐND xã Hòa Tân. 
8
 Gồm: Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của CT.HĐND Huyện (cụ thể tại điểm, khoản 2 

Điều 1); Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch HĐND xã An Hiệp (cụ thể: khoản 2 

Điều 1); Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của CT. HĐND xã An Nhơn; Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND xã An Nhơn; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

26/12/2019 của Chủ tịch HĐND xã Tân Phú (cụ thể tại điểm, khoản 2 Điều 1); Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 26/12/2019 của CT. HĐND TT. Cái Tàu Hạ; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 

của CT HĐND xã An Khánh. 
9
 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND xã Tân Phú (cụ thể: Tại Điều 7). 
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a) Công tác rà soát văn bản QPPL hàng năm thực hiện tốt, cụ thể UBND 

Huyện ban hành Kế hoạch
10

 thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư 

pháp Huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, ngành Huyện đã tổ chức thực hiện 

đúng theo Kế hoạch đề ra. Kết quả, tổng số văn bản QPPL được rà soát năm 

2019 là 09 văn bản (05 Nghị quyết, 04 Quyết định). Trong đó, văn bản hết hiệu 

lực thi hành: 02 văn bản; văn bản còn hiệu lực: 07 văn bản
11

. 

b) Chỉ đạo cấp xã thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL đúng thời 

gian, báo cáo về UBND Huyện (qua Phòng Tư pháp Huyện) đúng quy định. 

* Nhận xét: 

 - Ưu điểm: UBND Huyện chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ soạn thảo 

và tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL theo Kế hoạch
12

 đề ra nên công 

tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nề nếp. Thực 

hiện tốt công tác thẩm định trước khi ban hành và kiểm tra sau khi ban hành, từ 

đó văn bản do HĐND, UBND Huyện không có nội dung trái pháp luật. Các cơ 

quan, ngành Huyện đã chủ động phối hợp Phòng Tư pháp Huyện giúp Ủy ban 

nhân dân Huyện tổ chức rà soát thường xuyên đối với các văn bản có nội dung 

thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.  

- Hạn chế: Chưa được tiến hành thường xuyên và kịp thời, số lượng văn 

bản được kiểm tra còn hạn chế nhiều. Nội dung kiểm tra văn bản chưa tiến hành 

đầy đủ, việc kiểm tra chủ yếu xem xét thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản mà 

chưa đi sâu vào việc đánh giá thẩm quyền, nội dung văn bản QPPL. 

Việc xử lý đối với văn bản trái pháp luật của một số cơ quan có liên quan 

chưa đúng thời gian; chế độ báo cáo chưa đảm bảo; việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra 

văn bản chưa được thực hiện đầy đủ ở các đơn vị. 

III. GIẢI PHÁP 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc rà soát văn bản QPPL, 

kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác ban hành VBQPPL. Xác định 

rõ trách nhiệm của cơ quan, địa phương, cá nhân có trách nhiệm trong việc tham 

mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, 

đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức tham mưu trực 

tiếp và người có thẩm quyền ban hành văn bản. 

                                                 
10

 Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 06/11/2019. 
11

 Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND Huyện về việc công bố danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành trong năm 2019 qua 

rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ rà soát năm 2019. 
12

 Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND Huyện xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Thành và Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 16/10/2019 của 

UBND Huyện về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về  công tác xử phạt vi phạm hành chính và công 

tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Tăng cường công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân Huyện, cấp xã ban hành; kiểm tra, hướng dẫn quy trình ban 

hành văn bản theo thẩm quyền của UBND cấp xã. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát các quy định pháp luật theo 

chuyên đề, theo lĩnh vực trên địa bàn Huyện. 

- Các cơ quan, địa phương tiến hành khắc phục ngay những hạn chế, thiếu 

sót tại khoản 3 Mục II Báo cáo này; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo bộ phận tham 

mưu làm công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm 

quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND Tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- TT/HU, TT/HĐND Huyện; 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- Các phòng, ban, ngành Huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, các CVNC, QTM; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tấn Xiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
PHỤ LỤC 

Số liệu văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành 

(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng 10 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành) 
 
 

 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

(trích yếu văn bản) 

Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

A. CẤP HUYỆN: 17 văn bản (11 Nghị quyết và 06 Quyết định) 

I 6  THÁNG ĐẦU NĂM 2020: 08 văn bản (06 Nghị quyết, 02 Quyết định)  

1 

Nghị quyết số 

01/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phê chuẩn 

điều chỉnh, bổ sung và cắt giảm 

danh mục chuẩn bị đầu tư và 

thực hiện đầu tư xây dựng cơ 

bản giai đoạn 2016 – 2020 trên 

địa bàn Huyện. 

08/7/2020 15/7/2020 

 

2 

Nghị quyết số  

02/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về điều chỉnh 

danh mục chuẩn bị đầu tư và 

thực hiện đầu tư xây dựng cơ 

bản giai đoạn 2021 – 2025 trên 

địa bàn Huyện. 

08/7/2020 15/7/2020 

 

3 

Nghị quyết số  

03/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phê chuẩn 

danh mục chuẩn bị đầu tư và 

thực hiện đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2021. 

08/7/2020 15/7/2020 

 

4 

Nghị quyết số  

04/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về giao cho 

UBND cùng cấp quyết định 

chủ trương đàu tư các dự án, 

công trình nhóm C sử dụng 

vốn đầu tư công thuộc cấp 

Huyện quản lý trên địa bàn 

huyện Châu Thành. 

08/7/2020 15/7/2020 

 

5 

Nghị quyết số 

05/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về Chương trình 

phát triển đô thị thị trấn Cái Tàu 

Hạ kết nối đô thị Nha Mân, 

huyện Châu Thành theo tiêu chí 

loại IV. 

08/7/2020 15/7/2020 

 



 

 

 

7 

6 

Nghị quyết số 

06/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng cùng huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp gắn với tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới đến năm 

2030, tầm nhìn năm 2050. 

08/7/2020 15/7/2020 

 

7 

Quyết định số 

01/2020/QĐ-

UBND 

Quyết định bãi bỏ Quyết định 

số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 7 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân Huyện về ban hành 

Quy chế đặt tên, đổi tên đường 

và công trình công cộng trên 

địa bàn huyện Châu Thành. 

24/3/2020 30/3/2020 

 

8 

Quyết định 

02/2020/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp huyện Châu Thành. 

15/9/2020 25/9/2020 

 

II NĂM 2019: 09 văn bản (05 Nghị quyết và 04 Quyết định) 

1 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Nghị quyết số 

05/2018/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 12 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân Huyện về điều 

chỉnh, cắt giảm và bổ sung danh 

mục đầu tư công của các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân 

Huyện về phê chuẩn danh mục 

chuẩn bị đầu tư và thực hiện 

dầu tư xây dựng cơ bản giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

huyện Châu Thành. 

21/6/2019 

28/6/2019 

và hết hiệu 

lực ngày 

26/12/2019 

 

2 

Nghị quyết số 

02/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết phê chuẩn danh 

mục chuẩn bị dầu tư và thực 

hiện đầu tư giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn Huyện. 

21/6/2019 

28/6/2019 

và hết hiệu 

lực ngày 

26/12/2019 

 

3 

Nghị quyết số 

03/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh – tế xã hội huyện 

Châu Thành năm 2020. 

19/12/2019 26/12/2019 

 

4 

Nghị quyết số 

04/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về điều chỉnh, 

bổ sung, cắt giảm danh mục 

chuẩn bị đầu tư và thực hiện 

đầu tư và thực hiện đầu tư xây 

dựng cơ bản giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn Huyện. 

19/12/2019 26/12/2019 

 



 

 

 

8 

5 

Nghị quyết số 

05/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về điều chỉnh, 

bổ sung, cắt giảm danh mục 

chuẩn bị đầu tư và thực hiện 

đầu tư và thực hiện đầu tư xây 

dựng cơ bản giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn Huyện. 

19/12/2019 26/12/2019 

 

6 

Quyết định số 

01/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Dịch Nông 

nghiệp huyện Châu Thành. 

10/5/2019 21/5/2019 

 

7 

Quyết định số 

02/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Châu Thành. 

26/8/2019 03/9/2019 

 

8 

Quyết định số 

03/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý công trình 

công cộng huyện Châu Thành. 

18/10/2019 26/10/2019 

 

9 

Quyết định số 

09/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Tư pháp huyện Châu Thành. 

19/11/2019 29/11/2019 

 

II. CẤP XÃ: 19 văn bản (14 Nghị quyết và 05 Quyết định) 

I 6  THÁNG ĐẦU NĂM 2020: 02 văn bản (Nghị quyết) 

1 

Nghị quyết số 

01/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết phê chuẩn danh mục 

đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2020 (bổ sung). 

09/3/2020 19/3/2020 TP 

2 

Nghị quyết số 

54/2020/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về Chương trình 

hoạt động giám sát năm 2021. 
14/7/2020 21/7/2020 PL 

II NĂM 2019: 17 văn bản (12 Nghị quyết và 05 Quyết định) 

1 

Nghị quyết số 

09/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 

25/12/2019 30/12/2020 AN 

2 

Nghị quyết số 

68/2019/NQ-

HĐND 

Quyết định về phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh năm 2020. 

27/12/2019 03/01/2020 
APT 

3 Quyết định số Quyết định về việc ban hành 18/4/2019 18/4/2019 



 

 

 

9 

26/2019/QĐ-

UBND 

Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã An Phú Thuận, 

nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Hết hiệu 

lực ngày 

12/12/2019 

4 

Quyết định số 

27/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định về việc phân 

công công việc của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên Ủy ban nhân dân xã. 

18/4/2019 

18/4/2019 

Hết hiệu 

lực ngày 

12/12/2019 

5 

Quyết định số 

01/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định về việc ban hành 

Quy chế làm việc UBND ban 

nhân dân xã An Phú Thuận, 

nhiệm kỳ 2016- 2021. 

05/12/2019 12/12/2019 

6 

Quyết định số 

02/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định về việc bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật 

UBND xã An Phú Thuận. 

05/12/2019 12/12/2019 

7 

Nghị quyết số 

113/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 

31/12/2019 06/01/2020 TNĐ 

8 

Nghị quyết 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 

26/12/2019 02/01/2020 AH 

9 

Nghị quyết số 

07/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 

20/12/2019 27/12/2019 PH 

10 

Nghị quyết số 

04/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 
26/12/2019 26/12/2019 HT 

11 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 
26/12/2019 26/01/2020 

TP 12 

Nghị quyết số 

02/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về phê chuản 

danh mục đầu tư và kế hoạch 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2020. 

26/12/2019 26/01/2020 

13 

Quyết định số 

01/2019/QĐ-

UBND 

Quyết định về việc ban hành 

Quy chế làm việc Ủy ban nhân 

dân xã Tân Phú, nhiệm kỳ 

2016- 2021. 

01/3/2019 01/3/2019 

14 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết phê chuẩn quyết 

toán thu, chi ngân sách xã năm 

2018. 

28/6/2019 05/7/2019 

TPT 

15 
Nghị quyết số 

02/2019/NQ-

Nghị quyết về phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020. 
26/12/2019 02/01/2020 



 

 

 

10 

HĐND 

16 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội thị trấn Cái 

Tàu Hạ năm 2020. 

26/12/2019 04/01/2020 TT 

17 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-

HĐND 

Nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
25/12/2019 02/01/2020 TP 

Tổng cộng: Có 36 văn bản (25 Nghị quyết và 11 Quyết định) 
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